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Phần IV: PHỤ LỤC 
 

Bảng danh mục mã minh chứng 
 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc               

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm,                

cá nhân thực hiện 

Ghi chú 

(nơi lưu trữ) 

Tiêu 

chí 

1.1 

1 1 [H1-1.1-01] 
Kế hoạch chiến lược                  

giai đoạn 2021-2025                         

Số 203/KH-TiH.PHL                       

ngày 22/10/2021                                
Hiệu trưởng Văn thư 

2 2 [H1-1.1-02] 
Trang website                                   

của nhà trường 
Năm 2018 Hiệu trưởng 

Nhân viên 

CNTT 

3 3 [H1-1.1-03] 
Kế hoạch năm học                     

(kế hoạch giáo dục) 

Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng Văn thư 

4 4 [H1-1.1-04] 
Báo cáo sơ kết, tổng kết 

năm học 

Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng Văn thư 

5 5 [H1-1.1-05] 
Sổ họp                                             

hội đồng sư phạm 

Từ năm học 2018-2019                      

đến năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng Văn thư 

 

 
1 1 [H1-1.2-01] 

Quyết định thành lập                

Hội đồng trường 

Số 322/QĐ-UBND                          

ngày 23/01/2021 

Ủy ban nhân dân 

Quận 7 
Hiệu trưởng 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc               

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm,                

cá nhân thực hiện 

Ghi chú 

(nơi lưu trữ) 

 

 

Tiêu 

chí 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 [H1-1.2-02] 

Quyết định thành lập                

Hội đồng thi đua,                          

khen thưởng 

Từ năm học 2018-2019                             

đến năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng Văn thư 

3 3 [H1-1.2-03] 

Quyết định thành lập                      

Hội đồng chấm sáng kiến 

kinh nghiệm 

Từ năm học 2018-2019                    

đến năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng Văn thư 

4 4 [H1-1.2-04] 

Quyết định thành lập                   

Hội đồng chấm thi giáo viên 

giỏi cấp trường 

Từ năm học 2018-2019                    

đến năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng 

Phó                      

hiệu trưởng 

5 5 [H1-1.2-05]     Hồ sơ tuyển sinh lớp Một 
Từ năm học 2018-2019                   

đến năm học 2022-2023 

Phòng Giáo dục              

và Đào tạo Quận 7 
Văn thư 

6  [H1-1.2-06] 
Hồ sơ hoạt động                           

của Hội đồng trường 

Từ năm học 2018-2019                         

đến năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng Hiệu trưởng 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc               

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm,                

cá nhân thực hiện 

Ghi chú 

(nơi lưu trữ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 6 [H1-1.2-07] Hồ sơ thi đua nhà trường 
Từ năm học 2018-2019                    

đến năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng 

Chủ tịch 

công đoàn 

8 8 [H1-1.2-08] 

Hồ sơ tổ chức hội thi                  

giáo viên dạy giỏi, giáo viên 

chủ nhiệm giỏi cấp trường 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2022-2023                               

Hiệu trưởng 
Phó                       

hiệu trưởng 

1  [H1-1.3-01] 

Quyết định thành lập                   

công đoàn cơ sở và chỉ định 

ban chấp hành lâm thời 

Trường Tiểu học Phạm Hữu Lầu                 

Số 238/QĐ-TC ngày 11/9/2018 
Liên đoàn Lao 

động Quận 7 

Chủ tịch 

công đoàn 

2  [H1-1.3-02] 
Quyết định thành lập Chi đoàn 

Trường Tiểu học Phạm hữu Lầu 
Số 11/QĐ-ĐTN ngày 19/10/2018 

Đoàn phường                   

Phú Mỹ 

Bí thư                   

chi đoàn 

3 3 [H1-1.3-03] Quyết định thành lập                    Số 01-QĐ/HĐĐ ngày Hội đồng Đội   Tổng phụ 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc               

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm,                

cá nhân thực hiện 

Ghi chú 

(nơi lưu trữ) 

 

 

 

 

Tiêu 

chí 

1.3 

 

 

 

 

Liên Đội 08/10/2018 Quận 7 trách Đội 

4 4 [H1-1.3-04] 
Kế hoạch, báo cáo công tác 

Đội và phong trào thiếu nhi 

Từ năm học 2018-2019                    

đến năm học 2022-2023 

Tổng phụ                      

trách Đội 

Tổng phụ 

trách Đội 

5 5 [H1-1.3-05] 
Hồ sơ hoạt động                       

hội chữ thập đỏ 

Từ năm học 2018-2019                      

đến năm 2022-2023 
Nhân viên y tế 

Nhân viên                 

y tế 

6 6 [H1-1.3-06] 
Hồ sơ hoạt động                  

chi hội khuyến học 

Từ năm học 2018-2019                       

đến năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng Văn thư 

7 7 [H1-1.3-07] 

Kế hoạch, báo cáo                      

hoạt động công tác                     

công đoàn 

Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 
Chủ tịch công đoàn 

Chủ tịch 

công đoàn 

8 8 [H1-1.3-08] 
Kế hoạch, báo cáo                         

hoạt động công tác chi đoàn 

Từ năm học 2018-2019                        

đến năm học 2022-2023 
Bí thư chi đoàn 

Bí thư                      

chi đoàn 

9 9 [H1-1.3-09] Quyết định thành lập chi bộ 
Quyết định số 113-QĐ/ĐU 

ngày 02/10/2018 

Đảng ủy                     

phường Phú Mỹ 
Bí thư chi bộ 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc               

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm,                

cá nhân thực hiện 

Ghi chú 

(nơi lưu trữ) 

10 0 [H1-1.3-10] Sổ quản lý đảng viên Từ năm 2018 đến năm 2023 Bí thư chi bộ Bí thư chi bộ 

11 1 [H1-1.3-11] 

Thông báo kết quả đánh 

giá, phân loại chất lượng                       

tổ chức cơ sở đảng 

Năm 2019 ; Năm 2020 

Năm 2021; Năm 2022 

Đảng ủy                   

phường Phú Mỹ 
Bí thư chi bộ 

12 2 [H1-1.3-12] 

Danh sách, hình ảnh                  

công đoàn viên tham gia 

hiến máu nhân đạo 

Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 
Chủ tịch công đoàn 

Chủ tịch 

công đoàn 

13 3 [H1-1.3-13] 

Hình ảnh đoàn viên                 

tham gia các hoạt động                       

ở địa phương 

Từ năm học 2018-2019                       

đến năm học 2022-2023 
Bí thư chi đoàn 

Bí thư                     

chi đoàn 

 

 

 

1 1 [H1-1.4-01] 

Các quyết định điều động,                

bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 

Hiệu trưởng Trường                  

Tiểu học Phạm Hữu Lầu 

Quyết định số 2640/QĐ-

UBND ngày 06/8/2018 

Quyết định số 2553/QĐ-

UBND ngày 29/8/2023 

Ủy ban nhân dân 

Quận 7 
Hiệu trưởng 

2 2 [H1-1.4-02] Các quyết định điều động,                  Quyết định số 2641/QĐ- Ủy ban nhân dân Các phó    
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc               

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm,                

cá nhân thực hiện 

Ghi chú 

(nơi lưu trữ) 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chí 

1.4 

bổ nhiệm và bổ nhiệm lại                    

các Phó Hiệu trưởng                  

Trường Tiểu học                       

Phạm Hữu Lầu 

UBND ngày 06/8/2018 

Quyết định số 655/QĐ-UBND 

ngày 23/3/2022 

Quyết định số 2423/QĐ-

UBND ngày 04/8/2023 

Quận 7 hiệu trưởng 

3 3 [H1-1.4-03] 
Quyết định thành lập các tổ 

chuyên môn, tổ văn phòng 

Từ năm học 2018-2019                    

đến năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng Văn thư 

4 4 [H1-1.4-04] 
Kế hoạch hoạt động                     

các tổ chuyên môn 

Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 

Tổ trưởng các                  

tổ chuyên môn 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

5 5 [H1-1.4-05] 
Biên bản họp                                    

tổ chuyên môn 

Từ năm học 2018-2019                    

đến năm học 2022-2023 

Các tổ trưởng              

tổ chuyên môn 

Tổ trưởng tổ 

chuyên môn 

6 6 [H1-1.4-06] Kế hoạch hoạt động                         Từ năm học 2018-2019                        Tổ trưởng                          Tổ trưởng                  



96 

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc               

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm,                

cá nhân thực hiện 

Ghi chú 

(nơi lưu trữ) 

tổ văn phòng đến năm học 2022-2023 tổ văn phòng tổ văn phòng 

7 7 [H1-1.4-07] 
Biên bản họp                              

tổ văn phòng 

Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 

Tổ trưởng                       

tổ văn phòng 

Tổ trưởng  

tổ văn phòng 

8 8 [H1-1.4-08] 
Hồ sơ chuyên đề                                 

của các tổ chuyên môn 

Từ năm học 2018-2019                       

đến năm học 2022-2023 

Các tổ trưởng                  

tổ chuyên môn 

Phó                       

hiệu trưởng 

Tiêu 

chí  

1.5 

1 1 [H1-1.5-01] Danh sách học sinh 
Từ năm học 2018-2019                            

đến năm học 2022-2023 
Văn thư Văn thư 

2 2 [H1-1.5-02] Sổ chủ nhiệm lớp 
Từ năm học 2018-2019                   

đến năm học 2022-2023 

Giáo viên                       

chủ nhiệm 
Văn thư 

3 3 [H1-1.5-03] Hình ảnh các tiết học 
Từ năm học 2018-2019                       

đến năm học 2022-2023 
Giáo viên Giáo viên 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc               

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm,                

cá nhân thực hiện 

Ghi chú 

(nơi lưu trữ) 

  

 

 

 

 

 

Tiêu 

chí 

1.6 

 

 

 

1 1 [H1-1.6-01] Sổ đăng bộ 
Từ năm học 2018-2019                    

đến năm học 2022-2023   
Văn thư Văn thư 

2 2 [H1-1.6-02] Học bạ 
Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 
Văn thư Văn thư 

3 3 [H1-1.6-03] 
Bảng tổng hợp kết quả   

đánh giá giáo dục 

Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 

Giáo viên                            

chủ nhiệm 

Phó                   

hiệu trưởng 

4 4 [H1-1.6-04] Hồ sơ học sinh hoà nhập 
Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 
Phó hiệu trưởng 

Phó                        

hiệu trưởng 

5 5 [H1-1.6-05] Sổ quản lí tài sản, tài chính 
Từ năm học 2018-2019                        

đến năm học 2022-2023 
Kế toán Kế toán 

6 6 [H1-1.6-06] 
Hồ sơ quản lý cán bộ,                  

giáo viên, nhân viên 

Từ năm học 2018-2019                      

đến năm học 2022-2023 
Văn thư Văn thư 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc               

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm,                

cá nhân thực hiện 

Ghi chú 

(nơi lưu trữ) 

 

 

 

7 7 [H1-1.6-07] 
Sổ theo dõi công văn                       

đi, đến 

Từ năm học 2018-2019                      

đến năm học 2022-2023 
Văn thư Văn thư 

8 8 [H1-1.6-08] Sổ phổ cập giáo dục 
Từ năm học 2018-2019                        

đến năm học 2022-2023 
Văn thư Văn thư 

9 9 [H1-1.6-09] Hình ảnh kho lưu trữ Hình chụp năm 2023 Văn thư Văn thư 

10 0 [H1-1.6-10] 
Biên bản kiểm tra                              

của cấp trên 

Từ năm học 2018-2019                       

đến năm học 2022-2023 
Kế toán Kế toán 

11 1 [H1-1.6-11] 
Hình ảnh niêm yết                     

công khai 

Hình chụp                                              

năm học 2022-2023 
Kế toán Kế toán 

12 1 [H1-1.6-12] Biên bản kiểm kê tài sản 
Từ năm học 2018-2019                      

đến năm học 2022-2023 
Kế toán Kế toán 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc               

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm,                

cá nhân thực hiện 

Ghi chú 

(nơi lưu trữ) 

13 1 [H1-1.6-13] Quy chế chi tiêu nội bộ 
Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

14  [H1-1.6-14] 

Kế hoạch quản lý mua sắm 

tài sản, bảo quản cơ sở vật 

chất, trang bị, bổ sung thiết 

bị, đồ dùng dạy học 

Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 
Kế toán,                           Kế toán 

15  [H1-1.6-15] 

Các phần mềm quản lý               

hành chính, tài chính                      

và tài sản 

Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 

Kế toán,                          

nhân viên CNTT 

Kế toán, 

nhân viên 

CNTT 

16 1 [H1-1.6-16] Kế hoạch tài chính 
Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 
Kế toán                       Kế toán 

 1 1 [H1-1.7-01] Hồ sơ bồi dưỡng Từ năm học 2018-2019                        Phó hiệu trưởng Phó                  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc               

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm,                

cá nhân thực hiện 

Ghi chú 

(nơi lưu trữ) 

 

 

 

Tiêu 

chí 

1.7 

 

 

đến năm học 2022-2023 hiệu trưởng 

2 2 [H1-1.7-02] Báo cáo chất lượng đội ngũ 
Từ năm học 2018-2019                      

đến năm học 2022-2023 
Phó hiệu trưởng 

Phó                       

hiệu trưởng 

3 3 [H1-1.7-03] 
Quyết định phân công 

chuyên môn 

Từ năm học 2018-2019                      

đến năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng Văn thư 

4 4 [H1-1.7-04] 
Hồ sơ hội nghị cán bộ,                  

viên chức, người lao động 

Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2021-2022 

Hiệu trưởng, 

Chủ tịch công đoàn 

Chủ tịch 

công đoàn 

5 5 [H1-1.7-05] 
Bảng lương và phụ cấp 

hàng tháng 

Từ năm học 2018-2019                    

đến năm học 2022-2023 
Kế toán Kế toán 

6 6 [H1-1.7-06] 
Hồ sơ thi đồ dùng dạy học 

cấp trường 

Từ năm học 2018-2019                          

đến năm học 2022-2023 

Nhân viên                    

thiết bị 

Nhân viên 

thiết bị 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc               

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm,                

cá nhân thực hiện 

Ghi chú 

(nơi lưu trữ) 

7 7 [H1-1.7-07] 

Giấy chứng nhận giáo viên 

dạy giỏi cấp quận,                        

cấp thành phố 

Năm học 2019-2020                       

Năm học 2020-2021                        

Năm học 2021-2022 

Giáo viên Giáo viên 

Tiêu 

chí 

1.8 

1 1 [H1-1.8-01] Thời khoá biểu 
Từ năm học 2018-2019                   

đến năm học 2022-2023 
Phó hiệu trưởng 

Phó                        

hiệu trưởng 

2 2 [H1-1.8-02] 

Kế hoạch dạy học các môn 

học và hoạt động giáo dục 

của các tổ chuyên môn 

Từ năm học 2020-2021                     

đến năm học 2022-2023 

Tổ trưởng 

 chuyên môn 

Tổ trưởng 

 chuyên môn 

3 3 [H1-1.8-03] 

Sổ kế hoạch giáo dục                   

cá nhân của học sinh                     

hoà nhập 

Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 
Phó hiệu trưởng 

Phó                      

hiệu trưởng 

4  [H1-1.8-04] Kế hoạch hoạt động                    Từ năm học 2018-2019                    Phó hiệu trưởng Phó                       
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc               

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm,                

cá nhân thực hiện 

Ghi chú 

(nơi lưu trữ) 

ngoài giờ lên lớp đến năm học 2022-2023 hiệu trưởng 

5 4 [H1-1.8-05] Kế hoạch công tác bán trú 
Từ năm học 2018-2019                       

đến năm học 2022-2023 
Nhân viên y tế 

Nhân viên                     

y tế 

6 5 [H1-1.8-06] Hồ sơ kiểm tra nội bộ 
Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng Văn thư 

7 6 [H1-1.8-07] 
Biên bản kiểm tra                        

của cấp trên 

Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng Văn thư 

 

Tiêu 

chí 

1.9 

1 1 [H1-1.9-01] 
Báo cáo thực hiện                              

quy chế dân chủ 

Từ năm học 2018-2019                   

đến năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

2 3 [H1-1.9-02] Hồ sơ ba công khai 
Từ năm học 2018-2019                    

đến năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng Hiệu trưởng 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc               

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm,                

cá nhân thực hiện 

Ghi chú 

(nơi lưu trữ) 

3 4 [H1-1.9-03] 
Báo cáo của Ban thanh tra 

nhân dân 

Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 

Trưởng ban                       

Ban thanh tra                   

nhân dân 

Văn thư 

Tiêu 

chí 

1.10 

1 1 [H1-1.10-01] 
Các phương án, kế hoạch     

an toàn trường học 

Từ năm học 2018-2019                       

đến năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng 

Nhân viên                 

y tế 

2 2 [H1-1.10-02] 
Quy chế phối hợp với    

Công an phường Phú Mỹ 

Từ năm học 2018-2019                   

đến năm học 2022-2023 

Hiệu trưởng,                

Công an                    

phường Phú Mỹ 

Hiệu trưởng 

3 3 [H1-1.10-03] 

Hợp đồng cung cấp suất ăn 

Giấy chứng nhận vệ sinh    

an toàn thực phẩm 

Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

4 4 [H1-1.10-04] Sổ  tiếp công dân Từ năm học 2018-2019                   Hiệu trưởng Hiệu trưởng 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc               

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm,                

cá nhân thực hiện 

Ghi chú 

(nơi lưu trữ) 

đến năm học 2022-2023 

5 5 [H1-1.10-05] Hình ảnh hệ thống camera Hình chụp năm 2023 Nhân viên CNTT 
Nhân viên 

CNTT 

6  [H1-1.10-06] Hộp thư góp ý Hình chụp năm 2023 Nhân viên CNTT 
Nhân viên 

CNTT 

7 6 [H1-1.10-07] 

Các hình ảnh tập huấn 

phòng cháy chữa cháy,  

tuyên truyền phòng chống 

dịch bệnh 

Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 
Nhân viên CNTT 

Nhân viên 

CNTT 

Tiêu 

chí 

2.1 

1 1 [H2-2.1-01] 

Kết quả đánh giá, xếp loại 

chuẩn hiệu trưởng,  

phó hiệu trưởng 

Từ năm học 2018-2019                      

đến năm học 2022-2023 

Ủy ban nhân dân 

Quận 7 
Văn thư 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc               

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm,                

cá nhân thực hiện 

Ghi chú 

(nơi lưu trữ) 

2 3 [H2-2.1-02] 

Danh sách, văn bản              

triệu tập hiệu trưởng,                  

phó hiệu trưởng tham dự      

các lớp bồi dưỡng 

Từ năm học 2018-2019                      

đến năm học 2022-2023 

Phòng Giáo dục               

và Đào tạo Quận 7 
Văn thư 

3 4 [H2-2.1-03] 
Phiếu đánh giá viên chức của 

hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

Từ năm học 2018-2019                  

đến năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng Văn thư 

Tiêu 

chí 

2.2 

1 1 [H2-2.2-01] 

Quyết định cử giáo viên 

Tổng phụ trách Đội              

Trường Tiểu học                        

Phạm hữu Lầu 

Quyết định số 140/QĐ-GDĐT 

ngày 22/12/2020 

Phòng Giáo dục               

và Đào tạo Quận 7 
Văn thư 

2 3 [H2-2.2-02] 
Bảng thống kê                              

trình độ đào tạo 

Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 
Phó hiệu trưởng 

Phó                    

hiệu trưởng 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc               

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm,                

cá nhân thực hiện 

Ghi chú 

(nơi lưu trữ) 

3 4 [H2-2.2-03] 

Bảng tổng hợp kết quả    

đánh giá chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên 

Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 
Phó hiệu trưởng 

Phó                      

hiệu trưởng 

Tiêu 

chí 

2.3 

1 1 [H2-2.3-01] 
Hồ sơ đánh giá viên chức 

hàng năm 

Từ năm học 2018-2019                      

đến năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng Văn thư 

2 2 [H2-2.3-02] 
Văn bản triệu tập tham gia 

học tập, bồi dưỡng 

Từ năm học 2018-2019                         

đến năm học 2022-2023 
Các cấp Văn thư 

Tiêu 

chí 

2.4 

1 1 [H2-2.4-01] 
Bằng khen, giấy khen                     

các cấp 

Từ năm học 2018-2019                        

đến năm học 2022-2023 
Các cấp 

Tổng phụ 

trách Đội 

 1 1 [H3-3.1-01] 
Hình ảnh khuôn viên                      

nhà trường 
Năm 2023 Nhân viên CNTT 

Nhân viên 

CNTT 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc               

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm,                

cá nhân thực hiện 

Ghi chú 

(nơi lưu trữ) 

 

Tiêu 

chí 

3.1 

2 2 [H3-3.1-02] Hình ảnh cổng trường Năm 2023 Nhân viên CNTT 
Nhân viên 

CNTT 

3 3 [H3-3.1-03] 
Hồ sơ thiết kế xây dựng 

trường 
Năm 2018 

Ban quản lí xây 

dựng công trình 

Quận 7 

Hiệu trưởng 

Tiêu 

chí 

3.2 

1 1 [H3-3.2-01] 
Hình ảnh bên trong                       

các phòng học 
Năm 2023 Nhân viên CNTT 

Nhân viên 

CNTT 

2 2 [H3-3.2-02] 
Hình ảnh phòng ngoại ngữ, 

phòng âm nhạc 
Năm 2023 Nhân viên CNTT 

Nhân viên 

CNTT 

Tiêu 

chí 

3.3 

1 1 [H3-3.3-01] 

Hình ảnh các phòng tin học, 

thiết bị, nghệ thuật, truyền 

thống và hoạt động Đội 

Năm 2023 Nhân viên CNTT 
Nhân viên 

CNTT 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc               

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm,                

cá nhân thực hiện 

Ghi chú 

(nơi lưu trữ) 

2 2 [H3-3.3-02] 
Hình ảnh các phòng                      

hành chính - quản trị 
Năm 2023 Nhân viên CNTT 

Nhân viên 

CNTT 

3 3 [H3-3.3-03] Hình ảnh nhà xe Năm 2023 Nhân viên CNTT 
Nhân viên 

CNTT 

Tiêu 

chí 

3.4 

1 1 [H3-3.4-01] 
Hình ảnh                                        

các khu nhà vệ sinh 
Năm 2023 Nhân viên CNTT 

Nhân viên 

CNTT 

2 2 [H3-3.4-02] 
Hóa đơn thanh toán                           

tiền nước sinh hoạt 

Từ năm học 2018-2019                       

đến năm học 2022-2023 
Nhân viên kế toán 

Nhân viên    

kế toán 

3 3 [H3-3.4-03] 
Hợp đồng cung cấp                     

nước đóng bình 

Từ năm học 2018-2019                      

đến năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng 

Nhân viên    

kế toán 

4 4 [H3-3.4-04] Giấy xét nghiệm mẫu nước 
Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 
Nhân viên y tế 

Nhân viên                   

y tế 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc               

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm,                

cá nhân thực hiện 

Ghi chú 

(nơi lưu trữ) 

5 5 [H3-3.4-05] Hợp đồng thu gom rác 
Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng 

Nhân viên  

kế toán 

 6 6 [H3-3.4-06] 
Biên bản kiểm tra                         

công tác y tế 

Từ năm học 2018-2019                    

đến năm học 2022-2023 
Nhân viên y tế 

Nhân viên                   

y tế 

Tiêu 

chí 

3.5 

1 1 [H3-3.5-01] 
Hóa đơn thanh toán                            

tiền internet 

Từ năm học 2018-2019                      

đến năm học 2022-2023 
Nhân viên kế toán 

Nhân viên   

kế toán 

2 2 [H3-3.5-02] 
Danh mục thiết bị dạy học 

của nhà trường 

Từ năm học 2018-2019                    

đến năm học 2022-2023 
Nhân viên thiết bị 

Nhân viên 

thiết bị 

3 3 [H3-3.5-03] Biên bản kiểm kê thiết bị 
Từ năm học 2018-2019                    

đến năm học 2022-2023 
Nhân viên thiết bị 

Nhân viên 

thiết bị 

4 4 [H3-3.5-04] Hóa đơn mua sắm thiết bị 
Từ năm học 2018-2019                  

đến năm học 2022-2023 
Nhân viên thiết bị 

Nhân viên 

thiết bị 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc               

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm,                

cá nhân thực hiện 

Ghi chú 

(nơi lưu trữ) 

5 5 [H3-3.5-05] 
Kế hoạch tổ chức hội thi 

làm đồ dùng dạy học 

Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng 

Nhân viên 

thiết bị 

6 6 [H3-3.5-06] 
Sổ theo dõi sử dụng đồ dùng 

dạy học của giáo viên 

Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 
Nhân viên thiết bị 

Nhân viên 

thiết bị 

7 7 [H3-3.5-07] Lịch báo giảng 
Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 
Giáo viên Giáo viên 

Tiêu 

chí 

3.6 

1 1 [H3-3.6-01] 
Danh mục các loại sách                 

tại kho thư viện 

Từ năm học 2018-2019                 

đến năm học 2022-2023 
Nhân viên thư viện 

Nhân viên 

thư viện 

2 2 [H3-3.6-02] 
Kế hoạch hoạt động                      

của thư viện 

Từ năm học 2018-2019                  

đến năm học 2022-2023 
Nhân viên thư viện 

Nhân viên 

thư viện 

3 3 [H3-3.6-03] 
Hình ảnh hoạt động                          

của thư viện 

Từ năm học 2018-2019                  

đến năm học 2022-2023 
Nhân viên thư viện 

Nhân viên 

thư viện 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc               

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm,                

cá nhân thực hiện 

Ghi chú 

(nơi lưu trữ) 

4 4 [H3-3.6-04] Biên bản kiểm kê thư viện 
Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 
Nhân viên thư viện 

Nhân viên 

thư viện 

5 5 [H3-3.6-05] 
Hóa đơn mua sắm sách,                  

tài liệu tham khảo 

Từ năm học 2018-2019                   

đến năm học 2022-2023 
Nhân viên thư viện 

Nhân viên 

thư viện 

6 6 [H3-3.6-06] 

Giấy chứng thư viện                   

đạt chuẩn, thư viện xuất sắc, 

thư viện tiên tiến 

Từ năm học 2018-2019                    

đến năm học 2022-2023 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Nhân viên 

thư viện 

Tiêu 

chí 

4.1 

1 1 [H4-4.1-01] 
Biên bản họp cha mẹ học 

sinh các lớp và của trường 

Từ năm học 2018-2019                  

đến năm học 2022-2023 

 Hiệu trưởng, giáo 

viên chủ nhiệm 
Văn thư 

2 2 [H4-4.1-02] 

Kế hoạch hoạt động của 

Ban đại diện cha mẹ                        

học sinh 

Từ năm học 2018-2019                    

đến năm học 2022-2023 

Ban đại diện                  

cha mẹ học sinh 
Hiệu trưởng 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc               

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm,                

cá nhân thực hiện 

Ghi chú 

(nơi lưu trữ) 

3 3 [H4-4.1-03] 

Báo cáo kết quả hoạt động 

của Ban đại diện cha mẹ                             

học sinh 

Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 

Ban đại diện                   

cha mẹ học sinh 
Hiệu trưởng 

Tiêu 

chí 

4.2 

1 1 [H4-4.2-01] Sổ họp chi bộ 
Từ năm học 2018                               

đến năm 2023 
Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

2 2 [H4-4.2-02] Các báo cáo của chi bộ 
Từ năm học 2018                            

đến năm 2023 
Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

3 3 [H4-4.2-03] 
Hồ sơ công tác xã hội hóa 

giáo dục 

Từ năm học 2018-2019                      

đến năm học 2022-2023 
Nhân viên kế toán 

Nhân viên                   

kế toán 

4 4 [H4-4.2-04] 
Các hình ảnh hoạt động 

giáo dục ngoài giờ lên lớp 

Từ năm học 2018-2019                    

đến năm học 2022-2023 

Tổng phụ                    

trách Đội 

Tổng phụ 

trách Đội 

5 5 [H4-4.2-05] Các hình ảnh hoạt động   Từ năm học 2018-2019                    Nhân viên CNTT Nhân viên 



113 

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc               

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm,                

cá nhân thực hiện 

Ghi chú 

(nơi lưu trữ) 

của địa phương tại trường đến năm học 2022-2023 CNTT 

Tiêu 

chí 

5.1 

1 1 [H5-5.1-01] 
Kế hoạch chuyên môn    

năm, tháng, tuần 

Từ năm học 2018-2019                   

đến năm học 2022-2023 
Phó hiệu trưởng 

Phó                       

hiệu trưởng 

Tiêu 

chí 

5.2 

1 [H5-5.2-01] Hồ sơ kiểm tra định kỳ 
Từ năm học 2018-2019                   

đến năm học 2022-2023 
Phó hiệu trưởng 

Phó                      

hiệu trưởng 

2 2 [H5-5.2-02] 

Hình ảnh học sinh được 

khen thưởng các thành tích 

về thể dục thể  thao 

Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 
Giáo viên thể dục 

Giáo viên                   

thể dục 

3 3 [H5-5.2-03] 
Kế hoạch ôn tập                             

và kiểm tra lại 

Từ năm học 2018-2019                  

đến năm học 2022-2023 
Phó hiệu trưởng 

Phó                     

hiệu trưởng 

Tiêu 1 1 [H5-5.3-01] Biên bản sinh hoạt dưới cờ Từ năm học 2018-2019                    Tổng phụ                   Tổng phụ 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc               

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm,                

cá nhân thực hiện 

Ghi chú 

(nơi lưu trữ) 

chí 

5.3 

đến năm học 2022-2023 trách Đội trách Đội 

2 2 [H5-5.3-02] 
Bảng số lượng học sinh 

tham quan học tập 

Từ năm học 2018-2019                      

đến năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng Văn thư 

Tiêu 

chí 

5.4 

1 1 [H5-5.4-01] 
Danh sách học sinh                  

chuyển đến, chuyển đi 

Từ năm học 2018-2019                   

đến năm học 2022-2023 
Nhân viên văn thư 

Nhân viên 

văn thư 

Tiêu 

chí 

5.5 

1 1 [H5-5.5-01] Báo cáo thống kê 
Từ năm học 2018-2019                   

đến năm học 2022-2023 
Phó hiệu trưởng 

Phó                         

hiệu trưởng 

2 2 [H5-5.5-02] Hồ sơ lên lớp, kiểm tra lại 
Từ năm học 2018-2019                     

đến năm học 2022-2023 
Phó hiệu trưởng 

Phó                      

hiệu trưởng 

 


